
TT Tên sản phẩm Tên đơn vị Địa chỉ Người đại diện Điện thoại Phân hạng sao

I Huyện Krông Ana (10) 4

1  Bột Ca cao nguyên chất 4 sao

2 Kẹo Socola đen 4 sao

3 Kẹo Socola sữa 4 sao

4 Bột ca cao 3in1 4 sao

5
Sô cô la Macca (macala)

4 sao

6
Hương sắc Tây Nguyên (Bộ Quà 

tặng)
Tiềm năng 5 sao

7 Cà phê bột Robusta Công ty TNHH Ê đê Cà phê Xã Dray Sáp Y Pôt Niê 0988936517 4 sao

8 Gạo Nhật Minh Hợp tác xã DVNN Nhật Minh Thôn 6, xã Bình Hòa Nguyễn Văn Tưởng 0975514858 4 sao

9 Cà phê Chồn
Hộ Kinh doanh Nông trại 

Trường Thành

Thôn Tân lập,

 xã Ea Na
3 sao

10 Nấm bào Ngư 
Hộ kinh doanh Nguyễn Thuận 

Lợi
Thôn 3, xã Quảng Điền Nguyễn Thuận Lợi 3 sao

II Huyện Krông Năng (12) 6

11 Macca Dak Lak Hợp tác xã NN Anh Nguyên Thôn Đoàn Kết, xã Ea Tân Nguyễn Văn Bòng 0934934549 3 sao

12 Hạt Macca Thành Vương
Hợp tác xã DV NN Đàn 

Hương – Macca Vip Phú Lộc

Số 33, Thôn Lộc Xuân, xã 

Phú Lộc
Phan Thế Cửu 0986580083 3 sao

13 Hạt Mắc ca Đắk Lắk Cao Cấp Tiềm năng 5 sao

PHỤ LỤC I: DANH SÁCH SẢN PHẨM OCOP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK

Công ty TNHH Cacao Nam 

Trường Sơn
107 Tân Tiến, xã Ea Na Trương Ngọc Quang 0917.006.292

Công ty Cổ phần Damaca 

Nguyên Phương

Số 12, thôn Xuân Lộc, xã Phú 

Lộc

Nguyễn Thị Thu 

Phương
0973884279



14 Dầu hạt Mắc ca 3 sao

15
Cà phê nguyên chất Kabi 

coffee Robusta - Arabica

Công ty TNHH Nông Sản

 Hoàng Hân 

Thôn Lộc Thiện,

 xã Phú Lộc
3 sao

16
Hạt Mắc Ca An Nhi Hộ Kinh Doanh An Nhi

Thôn Tam Bình, 

xã Cư Klông
3 sao

17
Cà phê rang xay nguyên chất Hộ Kinh doanh H'Năng

Số 23, thôn Hồ Tiếng, 

xã Ea Hồ
3 sao

18
Macca sấy

3 sao

19
Ngũ Cốc Hạt Granola

3 sao

20

Sản phẩm Macca

Hộ Kinh doanh

 Mua bán rang xay các loại 

nông sản

Thôn Tân Quảng,

 xã Ea Tóh

3 sao

21
Cà phê đặc sản

Hợp tác xã Nông nghiệp

 Dịch vụ Du lịch ROFC

74 Thôn Lộc Yên, 

xã Phú Lộc
3 sao

22
Hạt Macca rang tách nứt

Hợp tác xã Nông nghiệp

 Macca Tân Định

Thôn Trung Hòa, 

xã Đliêya 
3 sao

III Thành phố Buôn Ma Thuột (30)

23
EA TU CAFÉ R&A (ROBUSTA VÀ 

ARABICA) Cà phê bột nguyên chất
4 sao

24

EA TU CAFÉ – Cà phê Đặc sản 

(Specialty Coffee Cà phê bột nguyên 

chất

4 sao

25
Cà phê hạt rang mộc nguyên chất Ea 

Tu CAFÉ ROBUSTA
3 Sao

26 Rượu cần Y Miên Hộ Kinh doanh Y Miên
539 Nguyễn Văn Cừ, Phường 

Tân Hòa
Đỗ Ngọc Miên 0934967967 3 sao

Hợp tác xã NN DV Công 

Bằng Ea Tu

28 Buôn Ko Tam,

 xã Ea Tu
Trần Đình Trọng

Công ty Cổ phần Damaca 

Nguyên Phương

Số 12, thôn Xuân Lộc, xã Phú 

Lộc

Nguyễn Thị Thu 

Phương
0973884279

Hộ Kinh Doanh

 Lê Thị Kiều Lành

Thôn Tân Bắc,

 xã Ea Tóh

0905326699



27 Cà phê chồn Kiên Cường
Công ty TNHH MTV Kiên 

Cường

05 Hoàng Hoa Thám, P. Tân 

Tiến
Hoàng Mạnh Cường 0935720099 Tiềm năng 5 sao

28 Trà Khổ qua rừng 3 sao

29 Trà đinh lăng tim sen 3 sao

30  Dầu quả bơ 3 sao

31 Muối tắm Pơ Lang 3 sao

32 Nấm Sò Thành Đồng 3 sao

33 Nấm Bào ngư Thành Đồng 3 sao

34 Nấm Mèo Thành Đồng 4 sao

35 Nấm Linh chi Thành Đồng 4 sao

36 Bơ XM3 3 sao

37 Bơ T21 3 sao

38 Bơ Pinkerton 3 sao

39 Trà gạo lứt tim sen Công ty CP Quê tôi  Group Số 09/8 A7 xã Cư Bur Ngô Thị Mích 0933778537 3 sao

40 Trà mãng cầu Ban Mê Công ty TNHH Fine Farm
Tổ dân phố 9, Phường Tân 

Lập
Nguyễn Hữu Lai 0906 415 541 3 sao

41 Trang phục nữ ÊĐê
Hợp tác xã Dệt thổ cẩm Tơng 

Bông

Buôn Tơng Ju, 

xã Ea Kao
H’Yam B.Krông 0329602964 3 sao

42 Trà mãng cầu Sóc Con
Công ty TNHH Thương mại 

và DV ADV

P. Tân Lập,

 TP. Buôn Ma Thuột
Đỗ Thị Thơm 0911432990 3 sao

43 Bánh Tráng dừa 3 sao

44 Bánh Tráng mè đen 3 sao

45 Cà phê bột nguyên chất 3 sao

46 Cà phê hạt nguyên chất 3 sao

02623866999

Công ty TNHH Trịnh Mười

Hộ Kinh doanh Nguyễn Thị 

Kiều Châu

Xã Hòa Thuận, TP. Buôn Ma 

Thuột

Nguyễn Thị Kiều 

Châu
0332165352

Công ty CP Thực phẩm xanh 

Thành Đồng
Thôn 6, xã Hòa Khánh Đoàn Xuân Trường 0984307879

Hộ Kinh doanh Natural
Hẻm 70 Lương Thế Vinh, 

Phường Tân Tiến
Hoàng Thị Ngát 0988075879

Công ty TNHH SX và TM  Pơ 

Lang

624 Hùng Vương, Phường 

Tân Lập
Phạm Thị Thu Hằng

Trần Ngọc Long 

Giang
0914 099 199

Thôn 9, xã Hòa Thắng Trịnh Xuân Mười 0905 949 910

Công ty TNHH Cà phê 

Trường Giang

P. Thành Công, TP, Buôn Ma 

Thuột



47

Bánh bột lọc Đạt Lý

Hộ Kinh doanh bánh bột lọc 

huế Thanh Nga

Xã Hoà Thuận,TP.

Buôn Ma Thuột

Phạm Thị Mỹ Linh 0857761080

3 sao

48
Nấm Linh chi Công ty TNHH Nấm Cao 

Nguyên Việt Nam

Xã Cư Êbur, TP. Buôn Ma 

Thuột
Nguyễn Đỗ Phượng 

Vỹ
0934033339

3 sao

49

Nấm Đông trùng hạ thảo Mộc Ký Công ty TNHH Sản Xuất 

Thương Mại Hoàng Ký

Phường Ea Tam, TP. Buôn 

Ma Thuột Trương Hoàng Ký 0968900214

3 sao

50 Bún Khô Chi lăng 3 sao

51 Phở Khô Chi lăng 3 sao

52 Cà phê mộc đặc biệt
Công ty TNHH sản xuất và 

TM Vương Thành Công
231 Y Wang, phường Ea Tam Lê Văn Vương 3 sao

53 Yến Sào Hoàng Dương
Công ty TNHH MTV vận tải 

và thương mại Hoàng Dương
Thôn 12, xã Hòa Phú 3 sao

54 Cá lăng SêrêPôk một nắng
Công ty TNHH TMDV Mỹ 

Lan Tây Nguyên
Số 112, QL 14, xã Hòa Phú 3 sao

55 Cà phê Đam San
Công ty TNHH Café Cao 

Nguyên Việt Nam
Thôn 2, xã Cư Êbur 3 sao

IV Huyện Cư Mgar (33) 12

56
Cà phê Đặc sản Quyết Tiến

Hợp tác xã Nông nghiệp 

Quyết tiến
xã Quảng Hiệp Phạm Công Phi 0974760236 3 sao

57
Trà gừng hòa tan có đường Kim 

Luyến
3 sao

58 Bột sắn dây 3 sao

59 Gà Hoa Mơ Đại Phúc Hợp tác xã NN Đại Phúc Xã Ea M'rod 3 sao

60 Cà phê bột Thơ Dũng 3 sao

61 Ngũ cốc dinh dưỡng Minh Dũng 3 sao

62 Cà phê Robusta Thơ Dũng 3 sao

Tràn Thị Kim Luyến 0968153923

Công ty TNHHTM Cà phê 

Minh Dũng

176 Nguyễn Chí Thanh, TT 

Quảng Phú
Nguyễn Thị Thơ 0914028713

Hợp tác xã Nông nghiệp và 

Dịch vụ sản xuất Bún, Miến, 

phở khô Chi Lăng – Khánh 

Xuân

174 TDP 7, phường Khánh 

Xuân
Hà Văn Tuyến 386,580,890

Hộ Kinh doanh TBN Kim 

Luyến
Xã Ea Tar



63 Cà phê Đặc biệt Thơ Dũng 3 sao

64 Trà Mãng cầu 3 sao

65 Sầu riêng cấp đông 3 sao

66 Cà phê Robusta chế biến ướt
Hợp tác xã NN Công bằng Ea 

Kiết
Thôn 1, xã Ea Kiết Nguyễn Văn Phúc 0977492249 3 sao

67 Cà phê bột Trung Dũng 3 sao

68 Cà phê hạt rang Trung Dũng 3 sao

69 Chanh dây sấy dẻo
Công ty TNHH Chanh vuông 

BH
Km 16 xã Cuôr Đăng Nguyễn Ánh Dương 0914028725 3 sao

70 Mỳ Quảng Cô Vinh
Hộ Kinh doanh Nguyễn Thị 

Vinh

82 Lê Đại Hành, Thị trấn 

Quảng Phú
Nguyễn Thị Vinh 0355883279 3 sao

71 Cà phê hạt rang Trung Hòa 4 sao

72 Cà phê bột Trung Hòa  4 sao

73 Cà phê bột the Honey Trung Hòa 4 sao

74 Cà phê bột Trung Hòa Natural 4 sao

75 Cà phê bột Trung Hòa Cao cấp 1 4 sao

76
Cà phê phin giấy VIBE Robusta Si 

Café

Công ty TNHH TMDV SX 

XNK Si Café
Thôn Tiến Đạt, xã Quảng Tiến Nguyễn Vinh Hà 0943 422 844 4 sao

77
Cà phê Ngọc Sương

Hộ Kinh doanh cà phê Ngọc 

Sương

Km 17, QL 14, 

xã Cuôr Đăng
Lý Thị Ngọc Sương 0914090309 3 sao

78

Cà phê Ông Giáo

Hộ Kinh doanh cà phê 

Ông Giáo

Số 338 tỉnh lộ 8, thôn Tiên 

Đạt, xã Quảng Tiến

Phạm Thị Thu Thảo 0916675654 3 sao

79
The hill side cafe

Công ty TNHH TM&NS 

Thanh Toàn Thôn 1, Xã Ea Kpam
Hồ Thị Ái Nhi 0974414639 3 sao

Công ty TNHHTM Cà phê 

Minh Dũng

176 Nguyễn Chí Thanh, TT 

Quảng Phú
Nguyễn Thị Thơ 0914028713

Hộ Kinh doanh Dang Farm Thôn 3, xã Cư Suê Đặng Văn Huy 0904643579

Công ty TNHH sản xuất 

TMDV Cà phê Trung Hòa

Hộ Kinh doanh Nguyễn Trung 

Dũng

Thôn Tiến Thành, xã Quảng 

Tiến
Nguyễn Trung Dũng 0965784379

Công ty cổ phần sản xuất cà 

phê bột Trung Hòa

72a, Nguyễn Trãi, TT Quảng 

Phú
Trần Văn Phương 0842.527.529



80 Hạt điều sấy khô thượng hạng 3 sao

81 Cà phê thượng hạng 3 sao

82 Hạt macca sấy khô thượng hạng 3 sao

83 Cà phê đặc sản nông trại rừng 3 sao

84
Cà phê honey nông trại rừng

3 sao

85
Cà phê nông trại rừng

3 sao

86 Cà phê túi nhúng đặc sản nông trại 

rừng
3 sao

87
Hạnh Coffee

Hộ Kinh doanh 

Nguyễn Thị Hạnh Thôn 2, xã Cư M’gar
Nguyễn Thị Hạnh 0945117075 3 sao

V Huyện Ea H'leo (10) 6

88 Cà phê bột Ea Nam Hợp tác xã NN DV Nghĩa Lộc Xã Ea Nam Nguyễn Xuân Thụ 0905930798 3 sao

89 Cà phê bột Ea Wy 3 sao

90

Hồ tiêu hạt Ea Wy

3 sao

91 Rượu trắng Bà nghiệp Công ty TNHH Cao Lâm Mộc TT Ea Drăng Lê Thanh Vĩ 0888.34.1988 3 sao

92 Cà phê rang, xay AMa Thuột 3 sao

93 Mật ong hoa cà phê AMa Thuột 3 sao

94 Macca Ea Hleo 4 sao

Công ty Cổ phần Nông sản 

Tây Nguyên LMD

Số 88 Đường Y Ngông Niê 

Kdăm, Buôn Huk B, xã Cư 

M’gar

Trương Thành 0916675654

Chi nhánh Công ty TNHH 

IFOREST
Thôn 14, xã Ea Kiết Nguyễn Tuấn Dũng 0983 115 453

Công ty TNHH Thương mại 

và Dịch vụ 
TDP 9. TT Ea Drăng Trần Thị Hòa 0358599866

Hợp tác xã SX TM DV NN 

Macca Ea Hleo
Thôn 9b, xã Ea Hiao Nguyễn Văn Bình 0989434112

Hợp tác xã Sản xuất NN Ea 

Wy
Thôn 6 xã Ea Wy Lương Thị Oanh 0986241910



95 CAFE Ea Hleo  4 sao

96

Cà phê bột Huy Hoàng Coffee
Công ty TNHH Sản xuất 

Thương mại xuất nhập khẩu cà 

phê Huy Hoàng Thôn Tri C2, xã Dlê Yang

Phạm Văn Hoài 0985309300 3 sao

97
Cà phê bột nguyên chất NN Bảo 

Châu Hộ Kinh doanh NN Bảo Châu Thôn 2, Xã Ea Hiao
Nguyễn Đình Hiếu 0903411959 3 sao

98 Cap Coffee
Hợp tác xã NN Thuần Mẫn Thôn 9, xã Cư Mốt Tạ Ngọc Kiều 0344779317 3 sao

99
Yến Sào Ngọc

Hộ Kinh Doanh

 Lò Rèn Ngọc

31 Trần Phú, 

TT. Ea Đrăng
3 sao 

100
Trà Mãng Cầu Gai

Hộ Kinh Doanh 

Lê Thoại Thôn 3, xã Ea Sol
3 sao

101

Cà phê Robusta Honey

Hợp tác xã cà phê

 chất lượng cao DLIE YANG Thôn 4, xã Ddlie Yang

3 sao

VI Huyện Krông Pắc (48) 11

102 Trà Mãng cầu Nguyễn Văn
Hộ Kinh doanh Nguyễn Văn 

Sơn
Thôn 6A, xã Ea Kly Nguyễn Văn Sơn 0974626246 4 sao

103 Hạt Mắc ca sấy 3 sao

104
Hạt Macca sấy nứt vỏ vị hạt dổi

3 sao

105
Nhân Macca tẩm rong biển

3 sao

106 Hạt tiêu Thăng Tiến 3 sao

107 Thati Coffee 3 sao

108
Sầu riêng sấy thăng hoa Thăng Tiến

3 sao

Hợp tác xã NN VietFarm
111A Buôn Tara, xã Hòa 

Đông
Trần Ngọc Dương 0917496363

Hợp tác xã SX DV NN Thăng 

Tiến
Thôn 7, Xã Hòa An Lê Tấn Dũng 0977.647.200

Hợp tác xã SX TM DV NN 

Macca Ea Hleo
Thôn 9b, xã Ea Hiao Nguyễn Văn Bình 0989434112



109 Cà phê bột
Hợp tác xã DVNN Công Bằng 

Ea Kmat – Hòa Đông
Xã Hòa Đông H’Oanh Niê 0942594739 3 sao

110 Nấm Đông trùng hạ thảo sấy 3 sao

111 Rượu Đông trùng hạ thảo 29 độ 3 sao

112 Cà phê hạt rang Như Hương
Công ty TNHH TM và SX Cà 

phê Như Hương
TDP6, Thị trấn Phước An Trần Thái 0779122099 3 sao

113 Yến Sào Thành Dung 4 sao

114 Yến sấy Thăng Hoa 4 sao

115 Yến Chưng Saffron 4 sao

116 Yến Chưng đường phèn hạt sen 4 sao

117 Yến Chưng đường phèn 4 sao

118 Yến Chưng đường phèn hạt chia 4 sao

119 Yến Chưng đông trùng hạ thảo 4 sao

120 Yến Chưng đường ăn kiêng 4 sao

121 Sầu riêng Dona cấp đông
Hợp tác xã Nông nghiệp xanh 

Krông Pắc
Thôn Tân Lập xã Ea Yông

Trần Văn Thắng 0968310099
 4 sao

122 Yến sào cao cấp Thức Thuận
Hộ Kinh doanh Nguyễn Thị 

Thuận
Thị trấn phước An Nguyễn Thị Thuận 09140288028 3 sao

123 Cà phê bột Olive Coffee 3 sao

124 Cà phê hạt Olive Coffee 3 sao

125 Tổ yến Chưng sâm 3 sao

126 Tổ yến Chưng Ngũ vị 3 sao

127 Tổ yến Chưng Đông Trùng Hạ Thảo 3 sao

Công ty TNHH nghiên cứu và 

Phát triển cà phê Cao Nguyên 

Việt Nam

Thôn 6B, xã Hòa An, huyện 

Krông Păc (nhà máy sản xuất)
Lê Thị Như Lý 0906 917 789

 Hộ Kinh doanh Trần Đức 

Quý    

25 Phú Châu, TDP 11, thị 

trấn Phước An
Trần Đức Quý    0979.132.143

Công ty TNHH Thành Dung TT Phước An 
Phạm Thị Phương 

Dung
0976. 336677

Công ty TNHH Nữ Hoàng Km 38, xã Ea Phê Trần Nữ Hoàng Oanh 0911 45 46 47



128 Tổ yến Chưng Kids 3 sao

129 Tổ yến Chưng Không đường 3 sao

130 Tổ yến Chưng đường phèn 3 sao

131 Yến sào Qnest 3 sao

132 Hạt điều rang muối 3 sao

133 Hạt Mắc ca sấy tác nứt 3 sao

134 Hạt Mắc ca sấy Thủy Thanh Nguyễn
Công ty TNHH MTV Nông 

sản Thanh Thủy
Thôn Tân Bình, Xã Ea Knếc

Nguyễn Thị Thanh 

Thủy
0944 873 131 3 sao

135
Cà phê Mùa Thu

3 sao

136
Premium coffee

3 sao

137
Sầu riêng sấy thăng hoa 

3 sao

138
Sầu riêng sữa chua sấy thăng hoa

3 sao

139
Sầu riêng cấp đông

3 sao

140 Bột tiêu sấy thăng hoa A.Hào 3 sao

141
Tiêu sấy thăng hoa A.Hào

3 sao

142 Trà Hoa Vàng (Camelliaquynhii) Công ty TNHH Rimi Food Thôn 12 xã Vụ Bổn
Nguyễn Văn Quỳnh 0941148898 3 sao

143

Yến sào Quế Loan Hộ Kinh doanh Lê Trọng Quế  

LêTrọng Quế 0914742828 3 sao

144 Sầu riêng sấy thăng hoa 3 sao

145
Sầu riêng cấp đông

3 sao

146 Gạo lức đen hữu cơ N&H 3 sao

Hộ Kinh doanh Lê Ánh Hào

Công ty TNHH Nữ Hoàng Km 38, xã Ea Phê Trần Nữ Hoàng Oanh 0911 45 46 47

Công ty TNHH chế biến nông 

sản Trung Hưng
Thôn 1B, xã Hòa Tiến Nguyễn Đình Nồm 0944 206 868

Hộ Kinh doanh Mùa Thu 

coffee
TDP 3 TT Phước An

Lâm Nhựt

 Thủy Tiên 0983063414

Công ty Cổ phần chế biến 

nông sản N&H
Thôn Tân Lập xã Ea Yông Nguyễn Thị Hường 0946587676

Công ty CP CBNS Sấy Số 1 Thôn 19/5 xã Ea Yông Tống Văn Hiếu 0938088399

TDP 8, TT Phước An Lê Ánh Hào 0913754447



VII Huyện Krông Búk 5

147 Nấm mộc nhĩ Hưng Phát Hợp tác xã NN Hưng Phát Xã Chứ Kbô Nguyễn Đình Hùng 0945947646 3 sao

148 Trà mãng cầu Tây Nguyên 3 sao

149 Bột Gừng sẻ vàng sấy Tây Nguyên 3 sao

150 Cà phê nguyên chất 100% Hoa Sữa 3 sao

151
Cà phê hạt rang chất lượng cao 

Krông Búk
3 sao

152 Cà phê bột Song Thuận Coffee 3 sao

153 Cà phê hạt Song Thuận Coffee 3 sao

154 Mac Ca Đắk Lắk Công Linh
Hộ Kinh doanh Mắc Ca Đắk 

Lắk Công Linh
Xã Cư Né

Nguyễn Thị Công 

Linh
0327339882 3 sao

155 Cà phê sạch và Nguyên chất Kty Cafe Hợp tác xã DVNN Chư Kbô Xã Chứ Kbô Phan Trọng Ký 0983858177 3 sao

156 Mật ong lên men Bon Bon 3 sao

157 Mật ong Bon Bon 3 sao

158
Cà phê bột Ea Hleo Coffee sạch – 

Nguyên chất 100%

Công ty CP Coffee Group Ea 

Hleo
Xã Cư Né Nguyễn Văn Hành 0985751337 3 sao

159 Yến sào Ban Mê
Hộ Kinh doanh Yến Sào Ban 

Mê
Xã Chứ Kbô Hồ Thị Thanh Thảo 0948674547 3 sao

160
Cà Phê Bột KAKAFE

3 sao

161
Cà Phê Bột KAKAFE

3 sao

162
Mật ong hoa cà phê -

 Trại Nhà Huy

Hộ Kinh doanh 

Trại Nhà Huy

TDP 10,

 TT Pơng Drang
Hoàng Thị Loan 0964663885 3 sao

VIII Huyện Ea Kar (18) 8

0977 885 181

Hộ Kinh doanh Nguyễn Đình 

Vạn
Thôn Kty 5, Xã Chư Kbô Nguyễn  Đình Vạn 0376590 126

Công ty TNHH MTV 

GREEN FOOD
Thôn EaTut, Xã Pơng Drang Nguyễn Tuấn Linh

Công ty TNHH MTV Thương 

mại Kim Long
Xã Ea Ngai Đỗ Ngọc Anh 0868996822

Công ty TNHH Thương mại 

và 

Sản xuất Nhật Việt

Thôn 9, xã Ea Ngai Phạm Bá Việt 093138633

Hộ Kinh doanh Nguyễn Thái 

Thuận
Xã Pơng Drang Nguyễn Thái Thuận 0986448182



163 Trà thảo mộc Xuân Sang
Hộ Kinh doanh Phan Đình 

Xuân
Thôn 8, xã Ea Ô Phan Đình Xuân 0903515630 3 sao

164 Bột Ca Cao nguyên chất Thái Đăng 3 sao

165 Bột Ca Cao 3 in 1 Thái Đăng 3 sao

166 Socola Sữa Thái Đăng  4 sao

167 Socola đen Thái Đăng  4 sao

168 Hạt Điều rang muối
Công ty TNHH MTV Cà phê 

An Thịnh Phát
Thôn 13, TT. Ea Knốp Tạ Minh Phụng 0345 675 565 3 sao

169 Hạt Mắc ca
Công ty TNHH TM&DV 

Nam Linh DM
Thôn 10, xã Ea Đar Lại Nam Dương 0982 388 322 4 sao 

170 Gạo ST 25 Ea Kar Hợp tác xã Nông nghiệp 714 Thôn 12, xã Ea Pal Vũ Xuân Thu 0987 967 998 4 sao 

171 Tinh bột nghệ Hồng Hà
Hộ kinh doanh (Cơ sở sản 

xuất Hồng Hà)
Thôn 14, xã Ea Ô Nguyễn Đức Hoãn 0983 621 425 3 sao

172 Yến sào Minh Anh
Hộ Kinh doanh Yến sào Minh 

Anh
Thôn 4 xã Xuân Phú Nguyễn Hồng Hiệp 0975 930 309 3 sao

173 Ca Cao lên men Đắk Lắk Hợp tác xã DV NN Nhất Tâm Thôn 10, xã Ea Đar
Nguyễn Hồng 

Thương
0916.908 945 3 sao

174 Đông Trùng hạ thảo EKADO
Công ty CP Dược liệu công 

nghệ Tây Nguyên
Thôn 6C, xã Ea Pal Hà Thị Loan 0367 421 976 3 sao

175
Hạt Mắc Ca Đắk Lắk

Công ty TNHH Huy Thịnh 

Bảo

Thôn Ninh Thanh 1, xã Ea 

Kmút

Phạm Thị Thu 

Thương
0974 694 444 3 sao

176

LESON CAFÉ

Công ty TNHH Thương mại 

Sản xuất cà phê Lê Sơn

Số 17 Quang Trung, thị trấn 

Ea Kar

Lê Vũ Đồng 0838 442 111 3 sao

Hợp tác xã NN, SX, thu mua, 

chế biến và tiêu thụ Ca Cao 

huyện Ea Kar

Thôn 4, TT Ea Knốp Thái Đăng Đàm 0357766132



177 Sầu riêng cấp Đông Lâm Tiến

Hợp tác xã Thương mại và 

Dịch vụ nông nghiệp Lâm 

Tiến Thôn Đoàn Kết, xã Ea Kmút

Nguyễn Ngọc Thuận 0915 596 355 3 sao

178 Bánh hạt cao cấp 3 sao

179
Hạt Mac ca Chuẩn

3 sao

180 Gạo  bảy hai mốt ST 25 
Công ty TNHH MTV

 cà phê 721
Thôn 12, xã Cư Ni Trịnh Xuân Tài 02626565721  4 sao

IX Huyện Lắk (4) 4

181 Gạo sạch Thái Hải

Hợp tác xã sản xuất và dịch 

vụ Nông - Ngư nghiệp Thái 

Hải

Buôn Tung 1, Xã Buôn Triết

Nguyễn Ngọc Côn

0972014883 3 sao

182
Yến Sào Hưng Thịnh Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Lam Phương

Buôn Mah, xã Bông Krang Nguyễn Thị Lam 

Phương 0934 717 917

3 sao

183 Cá Bống Hồ Lắk

Hộ Kinh doanh Phan Thị Mến Số 241 đường Nguyễn Tất 

Thành, TDP Hợp Thành, TT 

Liên Sơn

Phan Thị Mến

3 sao

184 Trà Hoàng Ngưu
Hộ Kinh doanh cơ sở trà thảo 

mộc Hoàng Ngưu

Buôn Kdiê 2, 

xã Đắk Nuê Nguyễn Xuân Chiến

0963 800 479 3 sao

185 Ché mẹ bồng con
Hộ kinh doanh H Thuyên 

Bhôk Buôn Dông Băc, xã Yang Tao H Thuyên Bhôk 0905359140

3 sao

186 Rượu Nếp Tư Khoa
Hộ Kinh doanh Rượu nếp 

Buôn Triết

Thôn Mê Linh 1, xã Buôn 

Triết Phạm Văn Khoa

0388 499 800 3 sao

X Thị Xã Buôn Hồ (19) 8

187 Cà phê hạt rang Hương Mỹ (đặc biệt) Công ty TNHH Hương Mỹ TDP2 Phường Đoàn Kết 0382194911 3 sao

Hộ Kinh doanh

 Hà Chuẩn 58
Thôn 10, xã Ea Đar Trần Thị Hà 0385 225 777



188 Yến sào Tây Nguyên Đắk Lắk
Công ty TNHH Yến sào Tây 

Nguyên  Đắk Lắk

159 Hoàng Quốc Việt, 

Phường Đoàn Kết
Lê Thị Hiền 0975389259 3 sao

189 Dưa Lưới Nông Farm CACB 3 sao

190 Dưa Hấu Nông Farm CACB 3 sao

191 Yến Sào Hồng Lam
Hộ Kinh doanh Nguyễn Thị 

Hồng Lam

TDP Đồng Tâm, Phường An 

Lạc

Nguyễn Thị Hồng 

Lam
0905872865 3 sao

192 Sầu riêng (Quả) An Bình 3 sao

193 Bơ (Quả) An Bình 3 sao

194 Mắc Ca Xuân Ngoan Hộ Kinh doanh Xuân Ngoan Phường Bình Tân Nguyễn Xuân Ngoan 0857847947 3 sao

195 Bò một nắng muối Kiến vàng
Hộ Kinh doanh Nhà Hàng 

Hùng Cường
Phường An Lạc Lê Hùng Cường 0939474747 3 sao

196 Coffee Toàn Khoa
Hộ Kinh doanh  FARMER 

COFFE Toàn Khoa
Phường Thiện An Nguyễn Thị cẩm Lệ 0972239939 3 sao

197 Mắc Ca Sấy Lucky Farm 3 sao

198 Cà phê bột Lucky Farm 3 sao

199 Hạt Macca nứt vỏ  4 sao

200 Nhân hạt Macca  4 sao

201 Nhân Macca sầu riêng  4 sao

202 Sầu riêng sấy  4 sao

203

Hoa Đào Buôn Hồ

Hợp tác xã TM và DV Hoa 

Đào Đoàn Kết Buôn Hồ

Đường Hồ Xuân Hương,

 TDP 4, Phường Đoàn kết
Nguyễn Văn Thắng 0988 562 222 3 sao

204

Yến Sào HT Nest

Công ty TNHH MTV TM 

Khang Lộc Vượng

Số 1051, đường Hùng 

Vương, Phường Thiện An 
Nguyễn Văn Hợi 09479 53969 3 sao

205

Nấm mối den

Hợp tác xã Trang trại Hữu cơ 

Cao Nguyên

Đường Hùng Vương, TDP 4, 

Phường Thiện An 
Hoàng Anh Khoa 0383 077 099 3 sao

Xã Ea Blang Võ Thị Minh Thủy 0932551699

Hộ Kinh doanh Nông Farm 

CACB
Thôn Sơn Lộc 2, xã Cư Bao Trần Đình Ca 0908898356

Công ty TNHH Mắc ca Đắk 

Lắk

646 Hùng Vương,  

phường Thiện An
Đặng Văn Hiệp 0964006688

Hợp tác xã Nông nghiệp 

Buôn Hồ
Phường An Bình Bùi Thanh Huỳnh 0974414791

Hộ Kinh Doanh – Võ Thị 

Minh Thủy



XI Huyện Ea Súp (6) 4

206 Gạo Briết – Đặc sản 5 tháng 

207
Gạo Briêt

208
Gạo Hồng hữu cơ Baby Rice

209
Bún Gạo đen Briêt

210 Chả ốc Ea Súp nhồi ống nứa 3 sao

211 Chả cá thát lát Ea Súp 3 sao

212 Cá thát lát rút xương 3 sao

213 Bún khô Hợp tác xã Thành Công 

Ea Lê Thôn 16, xã Ea Lê
Hoàng Ngọc Dương 0989335142 3 sao 

214 Bưởi da xanh Thành Đạt Ea Súp
Hộ Kinh doanh

 Dương Thị Hồng Thôn 7, xã Ea Rốk
Dương Thị Hồng 0762663333 3 sao

215 Yến tinh chế Thiên Phú HTX Thành Công Ea Lê Thôn 16, xã Ea Lê 3 sao

216
Tổ yến tinh chế Hoàng Oanh

 - ES

Hộ kinh doanh

 Hoàng Thị Nga

118 Hùng Vương, 

Thị trấn Ea Súp,
3 sao

217 Viên chả ốc 3 sao

218 Chả ốc cuốn sả 3 sao 

219 Heo rừng lai một nắng 3 sao

220 Ram Chả ốc 3 sao

221 Chả ốc cuốn lá lốt 3 sao

222 Bò một nắng 3 sao

XII Huyện M'Đrắk (4) 3

223

Quả nhãn Hương chi Ea Pil Hộ Kinh doanh Triệu Thị Huệ Thôn 8 xã Ea Pil Triệu Thị Huệ

0962 571 155 3 sao

HTXNN sản xuất 

Thực phẩm An Phú
Thôn 7, TT. Ea Súp

Nguyễn Thị Hương 

Ly
0908771708

3 sao

Cơ sở sản xuất thực phẩm An 

Phú (Hộ Kinh doanh)
Thôn 7, TT. Ea Súp

Nguyễn Thị Hương 

Ly
0908771708

Hợp tác xã  giảm nghèo Ea 

Súp
Xã  Ia Lốp Nguyễn Việt Đức 0822247678



224
Quả Dưa lưới Hộ Kinh doanh Đoàn Văn 

Đoài

TDP5, TT M’Đrăk Đoàn Văn Đoài
0946 364 364 3 sao

225
Quả Bơ 034 Hộ Kinh doanh Nguyễn Văn 

Hiệp

Thôn 5 xã Ea Lai Nguyễn Văn Hiệp
0966 630 314 3 sao

226
Dầu gội Thảo dược Nàng Thơ Công ty TNHH Thôn 1 xã Ea Pil

Thư 3 sao

XIII Huyện Kuin (8) 3

227 Trà Mãng cầu Bà giáo Tuyền  4 sao

228 Cà phê rang mộc Men’s Coffee 4 sao

229 Cà phê Blend Gu Việt Men’s Coffee  4 sao

230 Trà Đinh Lăng Tâm sen túi lọc  4 sao

231 Khô bò Phương Khuyên
Hộ Kinh doanh Dương Thụy 

Phương Khuyên 004, xã Ea Ktur

Dương Thụy Phương 

Khuyên
0779495050 3 sao

232
Trà  mãng cầu thảo mộc túi lọc Công ty TNHH SXTM và DV 

Bazan đỏ Buôn Ea Mta, xã Ea Bhôk 

Lê Trung Kiên 0938783771 3 sao

233

Hạt Mắc ca sấy tách nứt Minh Anh 

Green Food

Công ty TNHH thực phẩm 

dinh dưỡng Minh Anh Green 

Food

Thôn 8, xã Ea Tiêu Lê Xuân Khương 0987 044 567 3 sao

234

Trang phục Thổ cẩm truyền thống 

Ami sia

Hợp tác xã NN Dịch vụ và dệt 

may thổ cẩm Ami sia

Buôn Kniết, xã Ea Ktur, 

huyện Cư Kuin

H Simen Êban 0338114113 3 sao

XIV Huyện Krông Bông (9) 4

235 Chả lụa Hùng Tý Hộ Kinh doanh Lê Hùng Thôn 5, xã Khuê Ngọc Điền Lê Hùng 0911487348 3 sao

236 Cơm cháy Su Su
Hộ Kinh doanh Cơm cháy Su 

Su

111, đường 9/5, TDP 4, TT 

Krông Kmar
Hồ Thị Tình 0945954265 3 sao

237 Trà Thảo mộc Dưỡng Tâm

Hộ Kinh doanh Đông y – 

Minh Tâm

Số nhà 193, TDP 3, Thị trấn 

Krông Kmar
Võ Hoài Minh 0914611146 3 sao

Buôn Ea Mta, xã Ea Bhôk Lê Trung Kiên 0938783771
Công ty TNHH SXTM và DV 

Bazan đỏ



238 Trà Thảo mộcThấp Bảo Vương

239 Viên nghệ Mật Ong

240 Hạt Macca sấy Diệp Minh Khôi
Hộ Kinh doanh Nguyễn Thị 

Minh
Thôn 1, xã Yang Reh Nguyễn Thị Minh 3 sao

241 Dầu Đậu Phụng Ông Sắc 3 sao

242
Cà phê rang xay Nguyên Chất Ngọc 

Trâm
3 sao

243 Trà Hoa Hòe Tĩnh Tâm
Hợp tác xã NN Hoa Hướng 

Dương
Buôn Cư Ênun, xã Dang Kang C Đào 0976158094 3 sao

XV Huyện Buôn Đôn (11) 5

244 Chả ốc nhồi ống tre 3 sao

245 Chả ốc cuốn lá lốt 3 sao

246 Chả ốc cuốn Ram 3 sao

247 Chả ốc Ôm sả 3 sao

248 Rượu nếp Gia Phát 3 sao

249 Rượu Táo mèo 3 sao

250 Rượu cần Bạn Đon
Cơ sở sản xuất Rượu cần Bạn 

Đon (Hộ kinh doanh)

Số nhà 59, Buôn Đôn, Xã 

Krông Na
Bua Kẹo Lào 0903525356 3 sao

251 Sữa dê Thanh trùng BANMILK
Hộ Kinh doanh Trang trại Sữa 

dê Ban Mê
Thôn 16, xã Ea Bar Nguyễn Văn Hải 0949987473 3 sao

252
Mật ong hoa cà phê Yokdon

Hộ Kinh doanh sản xuất

kinh doanh mật ong Yokdon Thôn 9, xã Tân Hoà Trần Thị Tuyết Mai 0916904393
3 sao

253
Cà phê bột Timm chất lượng cao

Hộ Kinh doanh Cà phê Timm 

chất lượng cao Thôn 18, xã Ea Bar Trần Thị Thắm 0911785772
3 sao

254 Gà bản địa Buôn Đôn

Hợp tác xã sản xuất và

kinh doanh nông nghiệp

Quân Vương Đắk Lắk

Buôn KoĐung A, xã Ea Nuôl Hoàng Minh Tuân 0914667287 3 sao

Buôn Cư Nun A, xã Dang 

Kang
Trần Văn Sắc

Cơ sở sản xuất thực phẩm 

Lâm Ngọc Hội (Hộ Kinh 

doanh)

Thôn 7, xã Ea Bar Nguyễn Văn Lâm 0839575959

Hộ Kinh doanhTrần Văn Sắc

Hộ Kinh doanh sản xuất TM, 

Thực phẩm Tam Gia Phát
Thôn 3, Xã Cuôr Knia Trần Trọng Tài 0914161769

Hộ Kinh doanh Đông y – 

Minh Tâm

Số nhà 193, TDP 3, Thị trấn 

Krông Kmar
Võ Hoài Minh 0914611146 3 sao
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